	BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


DANH SÁCH SINH VIÊN ĐOÀN THỰC TẬP SỐ 2
Các tỉnh: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Hà Giang, Thái Nguyên.
(Thực tập từ ngày 10/7/2017 đến ngày 13/8/2017) 

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	MÃ SV
	ĐỊA PHƯƠNG SV THỰC TẬP
	GHI CHÚ

	1
	Dương Thị Đức
	392207
	Quảng Ninh
	

	2
	Nguyễn Văn Công
	391617
	Quảng Ninh
	

	3
	Vũ Thu Trang 
	392257
	Quảng Ninh
	

	4
	Ngô Thị Phượng
	390817
	Quảng Ninh
	

	5
	Nguyễn Hồng Hạnh
	391059
	Quảng Ninh
	

	6
	Nguyễn Thu Thảo
	392806
	Quảng Ninh
	

	7
	Lê Đức Thắng
	391615
	Quảng Ninh
	

	8
	Đinh Thị Mai Anh
	392026
	Quảng Ninh
	

	9
	Nguyễn Phương Thảo
	390153
	Quảng Ninh
	

	10
	Vũ Thị Cẩm Hà
	391054
	Quảng Ninh
	

	11
	Trương Thị Khánh Ly
	390512
	Quảng Ninh
	

	12
	Phạm Minh Thúy
	392157
	Quảng Ninh
	

	13
	Phạm Thị Thu Uyên
	391130
	Quảng Ninh
	

	14
	Hà Thị Thu Trang
	390753
	Quảng Ninh
	

	15
	Phạm Thị Huyền
	390254
	Quảng Ninh
	

	16
	Trần Thị Hậu
	390924
	Quảng Ninh
	

	17
	Nguyễn Thị Huyền
	390217
	Quảng Ninh
	

	18
	Lương Thị Nhinh
	391626
	Hưng Yên
	

	19
	Nguyễn Hoàng Anh
	392251
	Hưng Yên
	

	20
	Nguyễn Thị Quỳnh Nga
	392256
	Hưng Yên
	

	21
	Nguyễn Thị Nhật Linh
	390527
	Hưng Yên
	

	22
	Cao Thị Hoài
	391624
	Hưng Yên
	

	23
	Trần Thị Thu Hương
	392065
	Hưng Yên
	

	24
	Nguyễn Thị Thu Trang
	392125
	Hưng Yên
	

	25
	Trần Thị Tôn Lữ
	392403
	Hưng Yên
	

	26
	Nguyễn Thị Việt Trinh
	392463
	Hưng Yên
	

	27
	Nguyễn Thị Như Quỳnh
	392405
	Hưng Yên
	

	28
	Đoàn Thị Ánh Hồng
	392727
	Hưng Yên
	

	29
	Đặng Thị Bích Ngọc
	390324
	Hưng Yên
	

	30
	Lã Thị Tâm
	391945
	Hưng Yên
	

	31
	Trần Xuân Tùng
	391730
	Hưng Yên
	

	32
	Lưu Quỳnh Mai
	391745
	Hải Dương
	

	33
	Nguyễn Thị Quỳnh Châm
	390329
	Hải Dương
	

	34
	Nguyễn Thị Nhung
	390926
	Hải Dương
	

	35
	Đỗ Ngọc Diệp
	391641
	Hải Dương
	

	36
	Nguyễn Khánh Hà
	390756
	Hải Dương
	

	37
	Mạc Thị Nụ
	390825
	Hải Dương
	

	38
	Lê Thị Mai Hương
	392524
	Hải Dương
	

	39
	Nguyễn Thị Ngọc Anh
	392434
	Hải Dương
	

	40
	Đỗ Thị Bích Lệ
	390456
	Hải Dương
	

	41
	Tăng Thị Hương
	391532
	Hải Dương
	

	42
	Trần Thị Tuyết Trinh
	390657
	Hải Phòng
	

	43
	Lưu Hoàng Hải Bình
	390653
	Hải Phòng
	

	44
	Bùi Bích Ngọc
	390456
	Hải Phòng
	

	45
	Phạm Thị Bảo Ngọc
	390961
	Hải Phòng
	

	46
	Lương Thị Thùy Trang
	392758
	Hải Phòng
	

	47
	Phạm Ngọc Ánh
	392370
	Hải Phòng
	

	48
	Nguyễn Thu Trang 
	390942
	Hải Phòng
	

	49
	Nguyễn Hà Phương
	390865
	Hải Phòng
	

	50
	Nguyễn Ngọc Diệp
	390563
	Hải Phòng
	

	51
	Vũ Thị Minh Thương
	391445
	Hải Phòng
	

	52
	Đào Thảo Hiền
	392660
	Hải Phòng
	

	53
	Hoàng Thị Ban Ny
	390403
	Lạng Sơn
	

	54
	Đổng Thị Huyền Linh
	391321
	Lạng Sơn
	

	55
	Trình Hoàng Khiêm
	391904
	Lạng Sơn
	

	56
	Hoàng Thị Chuyên
	390506
	Lạng Sơn
	

	57
	Nông Thị Miên
	390122
	Lạng Sơn
	

	58
	Vũ Hạnh Trâm Anh
	391618
	Lạng Sơn
	

	59
	Lý Hoàng Quý
	392712
	Lạng Sơn
	

	60
	Hoàng Thị Diệu Trinh
	390780
	Lạng Sơn
	

	61
	Vi Bạch Chinh
	390207
	Lạng Sơn
	

	62
	Lộc Thị Lén
	392407
	Lạng Sơn
	

	63
	Nông Minh Chiến
	390510
	Lạng Sơn
	

	64
	Lương Thị Mỹ Huyền
	391355
	Lạng Sơn
	

	65
	Tô Đỗ Huy Hoàng
	390236
	Lạng Sơn
	

	66
	Hà Thanh Hằng
	392015
	Lạng Sơn
	

	67
	Nguyễn Thị Ngọc Anh
	391329
	Bắc Giang
	

	68
	Đặng Việt Chinh
	391772
	Bắc Giang
	

	69
	Hà Anh Thơ
	390971
	Bắc Giang
	

	70
	Lê Đình Duy
	390652
	Bắc Giang
	

	71
	Ngô Thị Hiền
	392609
	Bắc Giang
	

	72
	Nguyễn Hà Anh
	391754
	Bắc Giang
	

	73
	Đặng Phụng Nhi
	391651
	Bắc Giang
	

	74
	Trương Ngọc Anh
	390471
	Bắc Giang
	

	75
	Lê Thị Thi
	390824
	Bắc Ninh
	

	76
	Nguyễn Thị Phương Hoa
	391967
	Bắc Ninh
	

	77
	Đỗ Nhật Ánh
	392067
	Bắc Ninh
	

	78
	Đỗ Thị Phượng
	392629
	Bắc Ninh
	

	79
	Trịnh Thị Kim Tuyến
	391241
	Bắc Ninh
	

	80
	Nguyễn Lan Hương
	391739
	Bắc Ninh
	

	81
	Trương Mỹ Duyên
	392205
	Thái Nguyên
	

	82
	Đỗ Thị Huệ Linh
	391908
	Thái Nguyên
	

	83
	Trịnh Thị Trà My
	391343
	Thái Nguyên
	

	84
	Tống Thị Thảo
	392146
	Thái Nguyên
	

	85
	Lý Quỳnh Hoa
	390451
	Thái Nguyên
	

	86
	Mai Thị Linh Chi
	391737
	Thái Nguyên
	

	87
	Nguyễn Thị Tố Anh
	390448
	Thái Nguyên
	

	88
	Chu Thị Quỳnh Anh
	392645
	Thái Nguyên
	

	89
	Phạm Thị Thu Hiền
	390605
	Thái Nguyên
	

	90
	Phạm Thu Hường
	392346
	Thái Nguyên
	

	91
	Chu Thị Ngọc Anh
	392646
	Thái Nguyên
	

	92
	Phạm Thị Hòa
	391918
	Thái Nguyên
	

	93
	Trần Thị Bích Ngọc
	390813
	Thái Nguyên
	

	94
	Nguyễn Thị Lệ
	391224
	Thái Nguyên
	

	95
	Hồ Quỳnh Trang
	391119
	Tuyên Quang
	

	96
	Trần Văn Sử
	391705
	Tuyên Quang
	

	97
	Phạm Thị Bích Hợp
	390302
	Tuyên Quang
	

	98
	Lê Thị Mỹ Linh
	390313
	Tuyên Quang
	

	99
	Tạ Thị Thu Trà
	392810
	Tuyên Quang
	

	100
	Nguyễn Quỳnh Mai
	392420
	Tuyên Quang
	

	101
	Hoàng Thị Yến 
	392504
	Tuyên Quang
	

	102
	Phạm Thị Minh Hoa
	392668
	Tuyên Quang
	

	103
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	392210
	Tuyên Quang
	

	104
	Đặng Tuấn Anh
	390872
	Tuyên Quang
	

	105
	Nguyễn Thị Hồng Ngọc
	391468
	Tuyên Quang
	

	106
	Lương Thanh Nhàn
	391471
	Tuyên Quang
	

	107
	Nguyễn Văn Thiệu
	392704
	Hà Giang
	

	108
	Phùng Tiến Anh
	391304
	Hà Giang
	

	109
	Hoàng Thị Mai
	392209
	Hà Giang
	

	110
	Cấn Thị Phương Dung
	390301
	Hà Giang
	

	Danh sách: 110 sinh viên
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